NỮ TRÍ THỨC VÀ GIA ĐÌNH NGÀY NAY
Lê Thái Thị Băng Tâm, 
Khoa Xã hội học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn


1. DẪN NHẬP
Ở Việt Nam, theo các nhà nghiên cứu, các học giả thì trí thức là những người có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên; lao động trí óc có sự sáng tạo, có lương tri, phẩm chất đạo đức trong sáng, có nhiều cống hiến cho xã hội bằng những công trình khoa học, phát minh, sáng chế. Họ là những người đức độ, biểu hiện ở sự toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc. Ngày nay, trí thức được xem là một tầng lớp xã hội có những đặc thù riêng trong cấu trúc xã hội Việt Nam. Đó là cộng đồng những người có cùng một loạt hoạt động nghề nghiệp đặc biệt. Trí thức có mặt ở tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành, mọi khu vực lãnh thổ. Các nhà nghiên cứu đã phân chia trí thức thành những nhóm khác nhau dựa vào trình độ chuyên môn và lĩnh vực nghề nghiệp
. Các nhà khoa học Việt Nam đã khẳng định tầng lớp trí thức Việt Nam có phẩm chất nhân cách văn hóa đặc trưng, gắn với bối cảnh phát triển của xã hội
.”Phần đông người trí thức xuất thân từ tầng lớp lao động, được học tập, đào tạo rèn luyện trong điều kiện của công cuộc xây dựng và đồi mởi của đất nước…Vì vậy đa số trí thức đều gắn bó với Đảng, với chủ nghĩa xã hội, với giai cấp công nhân, nông dân, những người lao động chân chính nói chung”
. 
Có thể lấy thời kỳ có tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên làm mốc đánh dấu sự hình thành tầng lớp trí thức Việt Nam
. 

Tầng lớp trí thức Việt Nam phát triển không ngừng từ khi hình thành cho đến ngày nay. Trước Cách mạng Tháng Tám, từ các khoa thi Nho học, nước ta có hàng ngàn tiến sĩ, trạng nguyên. Trong thời kỳ Pháp thuộc, tầng lớp trí thức Việt Nam có những thay đổi về chất. Từ sau Cách mạng Tháng Tám đến năm 1954, một số trung tâm đại học được thành lập, “ở miền Bắc mới có 500 người có trình độ đại học và 3000 người có trình độ trung học chuyên nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu trong các ngành giáo dục, y tế, văn hóa”
. Số lượng giáo viên các trường đại học và cao đẳng có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên tăng nhanh từ năm 2000 đến 2008: Trình độ đại học, cao đẳng: 2000: 19321; 2004 25598; 2005: 24169; 2006: 28460; 2007: 29011; 2008: 29757. Trình độ trên đại học: 2000:12656; 2004: 21284; 2005: 23861; 2006: 24325; 2007: 26586; 2008: 30283. Sô lượng bác sĩ trong cả nước cũng tăng dần qua các năm: 2000: 39,2; 2003: 47,2; 2004:50,1; 2005: 51.5; 2006:52.8; 2007: 54.8; 2008: 57.3

Nữ trí thức là một bộ phận hợp thành của tầng lớp trí thức, do đó họ cũng mang tất cả những đặc trưng cơ bản của người trí thức nói chung. Theo nghĩa đó, nữ trí thức Việt Nam là những người có đặc trưng về giới tính là phụ nữ, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật cao, hoạt động trong lĩnh vực trí óc. Đó là những người có năng lực, vừa có tâm, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lao động tích cực, sáng tạo, là lực lượng lao động xã hội quan trọng, và có vai trò to lớn trong gia đình và công cuộc xây dựng đất nước

“Tỷ lệ nữ trí thức cũng tăng nhanh. Trước Cách mạng Tháng Tám, sự có mặt của phụ nữ trong giới trí thức là rất hiếm, chỉ có một số người hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa. Đến năm 1965 tỷ lệ nữ trí thức chỉ chiếm 14,3% trong tổng số trí thức thì đến năm 1985 lên đến 50.3%”
; Số nữ tốt nghiệp cao đẳng và đại học cũng tăng nhanh từ năm 1991: 263.700 người; năm 1996: 342.000 người
. Số cán bộ nữ giảng dạy trong các trường đại học tăng dần từ năm 2000-2005: 35,4%; 36.1%, 36.9%, 37.5% và 38%
. Số lượng nữ tiến sĩ năm 1991-1996 tăng chậm:1011 người (chiếm 17%) và 1054 người (chiếm 18%); Đến năm 2000, nữ trí thức có học hàm GS là 4,3%, PGS là 7,0%; TS là 14,9% và Ths chiếm 29,1%. Hơn 20 nữ trí thức là nhà giáo nhân dân và hơn 300 nữ trí thức là nhà giáo ưu tú
. Theo Bộ GD&ĐT, năm 2003, tỷ lệ nữ GS 3,4%; nữ PGS 13,34%; nữ TS: 17,55%; nữ Ths 39,1%
.
Nữ trí thức là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong tầng lớp trí thức Việt Nam. Họ mang đầy đủ những phẩm chất của trí thức nhưng quan trọng hơn họ còn là những người phụ nữ Việt Nam, mang đậm nét văn hóa phương Đông. Bên cạnh vai trò là một trí thức với những cống hiện to lớn cho xã hội giống như nam trí thức, nữ trí thức còn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình giống như bao phụ nữ Việt Nam khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy, gánh nặng gia đinh của nữ trí thức không nhẹ nhàng hơn so với những phụ nữ khác. Việc hài hòa giữa hai vai trò trên cũng là một trong những thử thách đối với nữ trí thức ngày nay trên bước đường phấn đấu không ngừng của mình. Tuy nhiên, cho đến nay, gia đình vẫn mang một giá trị cao trong hoạt động sống của nữ trí thức Việt Nam. 
Bài viết này không tham vọng mô tả một bức tranh chung về nữ trí thức trong sự phát triển không ngừng của xã hội Việt Nam mà chỉ tập trung làm rõ một góc của họ, đó là nữ trí thức với cuộc sống gia đình. Phương pháp thu thập thông tin của bài viết này là phân tích các tài liệu có sẵn từ những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Ngoài ra tác giả còn sử dụng phần mềm SPSS for Windows để xử lý dữ liệu của một số khảo sát xã hội học gần đây nhất, phục vụ cho việc phân tích nội dung của bài viết này. 
Tác giả xin chân thành cảm ơn các nhà nghiên cứu đi trước đã nghiên cứu, tổng hợp và phân tích một khối lượng thông tin đồ sộ về trí thức và nữ trí thức Việt Nam, giúp cho việc viết bài này được thuận tiện hơn rất nhiều. 
2. GIA ĐÌNH LUÔN LÀ MỘT GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ SỰ NGHIỆP CỦA NỮ TRÍ THỨC
Trong khuôn khổ của nghiên cứu
 “Khả năng phát triển của đội ngũ khoa học nữ Việt Nam”được thực hiện năm 1992 và của nghiên cứu “Những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực khoa hoc công nghệ thế kỷ XX” (thực hiện năm 2002), cho thấy qua gần 10 năm của độ dài dự án, tất cả các nhà khoa học nữ (được phỏng vấn) đều khẳng định tầm quan trọng của tình yêu, hôn nhân và gia đình đối với sự thành đạt và niềm vui trong cuộc sống của họ. 
Đối với những nữ trí thức có học vấn càng cao thì dường như gia đình càng trở nên một giá trị không thể thiếu và luôn gắn chặt với sự nỗ lực trong công tác khoa học của họ. Một nữ tiến sĩ ở Viện Khoa học Giáo dục đã nói thế này: “Tôi nghĩ tình yêu, hôn nhân và gia đình đã quan trọng đối với mọi phụ nữ thì đối với phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học vấn đề này càng có ý nghĩa hơn nhiều. Ai may mắn có tình yêu và hạnh phúc, người đó sẽ có thêm sức mạnh để làm khoa học”
. 
Với nữ trí thức, gia đình còn làm một điểm tựa vững chắc cho họ trên bước đường làm khoa học nhọc nhằn của mình. Với họ, sự nghiệp khoa học và cuộc sống gia đình có mối quan hệ đặc biệt, không thể tách rời. (“Một tình yêu đích thực, một cuộc hôn nhân bền vững, một gia đình hạnh phúc sẽ là cơ sở vững chắc, là động lực thúc đẩy ngưởi phụ nữ hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngược lại, sự nghiệp khoa học giúp người phụ nữ nâng cao khả năng tư duy tổng hợp, khái quát của mình, từ đó giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hợp lý hơn. Cuộc sống gia đình, vì vậy, sẽ phong phú hơn, hạnh phúc hơn”. Tâm sự của nữ tiến sĩ của Tổng công ty dầu khí Việt Nam
)  
Đối với người Việt Nam nói chung, chữ phúc, hạnh phúc là một trong những giá trị hằng biến. Đối với người phụ nữ, đặc biệt là nữ trí thức, hạnh phúc luôn gắn với một cuộc sống gia đình êm ấm. “Tôi nghĩ rằng người phụ nữ hạnh phúc nhất là người có cuộc sống gia đình tốt đẹp và nếu thành đạt trong sự nghiệp, trong nghiên cứu khoa học thì càng tuyệt với! Ngược lại, nếu chỉ “nghiêng về một bên thì thật là bất hạnh”
 

Đa số nữ trí thức đều được sự ủng hộ và thừa nhận của gia đình về nghề nghiệp của họ. PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Giao
 tâm sự: “gia đình tôn trọng, tự hào. Bạn bè, xã hôi tin tưởng công việc chúng tôi đang làm là có ích”. Một số nữ trí thức băn khoăn trước lo ngại của gia đình và bạn bè về nghề nghiệp họ đang theo đuổi chưa mang lại thu nhập cao cho gia đình. (“Nói chung mọi người xung quanh (gia đình, bạn bè và xã hội) đều vẫn tôn trọng nghề nghiệp của tôi, nhưng họ không khỏi không ái ngại cho tương lai của tôi. Bởi lẽ họ vẫn biết nghề giáo là một nghề cao quý, thanh bạch nhưng cũng là một nghề quá nghèo, trong xã hội, nhất là trong cơ chế hiện nay”
). Vào những năm đầu của Đổi Mới, nhiều gia đình của nữ trí thức còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dầu nhiều nữ trí thức có đủ sức mạnh để chịu đựng và vượt qua những vất vả trong công việc để giành lấy vinh quang trong khoa học nhưng họ lại khổ sở trước những thiếu thốn của gia đình mình. Họ luôn cảm nhận rất rõ trách nhiệm của mình đối với cuộc sống của gia đình. Một nữ trí thức đã về hưu tâm sự “Đôi lúc tôi vui, tự bằng lòng với sự vất vả, gian khổ nhưng có chút vinh quang, tự hào vì đã làm được một số công việc. Nhưng nhiều lúc tội lại buồn, day dứt vì so với một số bạn bè, ngay cả anh chị em ruột tôi làm ở các ngành khác, thì kinh tế đời sống gia đình tôi thiếu thốn hơn nhiều. Tôi thấy mình tự vào ngành này là tự làm khổ mình và chồng con, nhất là khi tôi ốm đau, phải lo thuốc men, bồi dưỡng tốn kém, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cả gia đình”

Biểu 1. Mong ước trong tương lai của nam và nữ trí thức
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Môt nghiên cứu trên phạm vi 4 tỉnh thành phố ở Việt Nam trong thời gian gần đây nhất, năm 2009 (“Tiềm năng của trí tuệ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội”, mã số KX.03.22/06-10 do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà nội thực hiện) cho thấy “gia đình hạnh phúc” là mong ước được nhiều nam và nữ trí thức nêu ra nhất, trong đó tỷ lệ ở nữ trí thức cao hơn ở nam trí thức (30.5% và 43.3%). Tiếp theo “thu nhập cao”là mong đợi của nữ trí thức, còn nam trí thức lại là “thanh danh trong sự nghiệp”. Xếp thứ tự thứ ba trong “dãy các mong muốn” của nữ trí thức mới là “thanh danh trong sự nghiệp”, trong khi đó đối với nam trí thức là “thu nhập cao”; “con cái thành đạt”được nữ trí thức ‘xếp”vào bậc thứ 4, còn đối với nam trí thức xếp ở bậc thứ 5. (Xem chi tiết ở biểu số 1 ở trên) 
Nữ trí thức Việt Nam luôn ứng xử với những người thân bằng tầm lòng của người phụ nữ Việt Nam, dù họ có uy tín cao trong xã hội, dù họ đã từng sống và học tập nhiều năm ở nước ngoài. Họ hiểu sâu sắc bổn phận và tự hào với bổn phận làm một người vợ một người mẹ bình thường trong gia đình nhỏ của mình. Một nữ trí thức tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ, vào năm 2000, đã bộc bạch “Nói chung, nhà khoa học nữ cũng là người phụ nữ bình thường, người vợ và người mẹ. Đặc biệt trong văn hóa Việt Nam, người phụ nữ nào cũng thường đặt trách nhiệm người vợ, người mẹ lên trên hết”
. Nữ trí thức không tự đặt mình ngoài ranh giới của đời thường. Có gia đinh là một lẽ thường, và làm vợ, làm mẹ trong gia đình là không thể thiếu đối một người bình thường. Một nữ tiến sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghề thuật cũng có niềm tâm sự tương tự: “người phụ nữ nghiên cứu khoa học cũng như làm văn nghệ, nên có cuộc sống bình thường. Làm được chức năng người vợ, người mẹ, có được hạnh phúc trong gia đình. Tuy bận rộn nhưng lại có niềm vui, thúc đẩy sự làm việc và có tình cảm trong cuộc sống đời thường”
 
Trong quan hệ gia đình, đa số nữ trí thức đề cao sự chia sẻ, cộng cảm, đôi chút “cam chịu”với người chồng và nghị lực khắc phục khó khăn, vất vả khi họ làm vợ, làm mẹ. Có hai khuynh hướng của nữ trí thức hiện nay: nữ trí thức có tuổi thì “chấp nhận” (“Đàn ông thường là gia trưởng, ham danh vọng, không thích vợ có tư duy hơn mình, học giỏi hơn,sắc sảo hơn, mà thích vợ là người phục tùng dù rằng người chồng sai mười mươi”, còn nữ trí thức trẻ thì “phản kháng”với tính “gia trưởng”của người chồng (“phụ nữ trẻ thường đòi bình đẳng quá mức, không biết nhân nhượng với chồng, không muốn phụ thuộc vào chồng mọi hoạt động, nhất là kinh tế… Theo lời một nữ tiến sĩ ở Viện Thú y). Để gia đình yên ổn thì chỉ có 2 cách: một là “nhân nhượng, hài hòa”, hai là “chia tay nhau” (ly hôn). Đối với nữ trí thức, ly hôn là một giải pháp để tự giải phóng mình và để dồn tâm lực cho khoa học. Tuy nhiên, so với những phụ nữ bình thường khác, nữ trí thức có nhiều nghị lực hơn để dồn tâm lực cho sự nghiệp khoa học. Có chị đã nói :”phụ nữ làm được khoa học tốt là nhờ gia đình hòa thuận. Chẳng may bất hạnh, vợ chồng không hòa thuận đã ly hôn sớm để sớm tổ chức lại cuộc sống cho phù hợp, tự tạo cho mình một nghị lực phi thường cho khoa học”. Một nữ tiến sĩ của Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên còn khẳng định sự nghiệp khoa học được họ xem như một cứu cánh khi họ không tìm được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Điều này càng khẳng định nghị lực như một phẩm chất không thể thiếu của nữ trí thức: “Trong cuộc sống riêng tư nếu phải chịu đựng những cay đắng bất hạnh thì nghiên cứu khoa học là cách tốt nhất để người nữ trí thức có niềm vui và cân bằng được cuộc sống. Một trang sách hay, một thí nghiệm nghiên cứu, niềm đam mê trong khoa học luôn làm con người ta bớt cô đơn và cảm thấy đời có ý nghĩa hơn”
.  
	Hộp 1. Từ cán bộ tư liệu đến TS Văn học. 

“Là một học sinh lớp 10 chuyên toán (chương trình chuyển tiếp năm 1957-1957), tôi tha thiết thi vào Tổng hợp Toán. Nhưng do tôi ốm yếu quá, gia đình buộc tôi phải thi vào một ngành khác, ít phải suy nghĩ căng thẳng hơn. Nhân biết Viện Văn học đang cần người làm tư liệu, tôi xin được vào, cốt có một việc làm đủ sống. Nhờ có lánh đạo Viện và các bậc đàn anh khuyên bảo, tôi kiên trì học tập rồi mạnh dạn viết bài đăng tạp chí. Đa số mọi người động viên, một số ghen ghét, dìm dập chê bai. Tôi thấy rằng không có con đường nào là không chông gai nên quyết tâm học tập tốt hơn. Nhưng cuộc đời đâu có phải cứ thẳng băng mà tiến. Tôi lập gia đình, rồi con ốm, mẹ ốm. Hai lần sinh con thì hai lần phải đi sơ tán. Bom đạn tơi bời. Tôi phải vừa làm vừa học nghiên cứu sinh tại chức, học ngoại ngữ (lúc nào cũng tất bật, căng thẳng) trong điều kiện kinh tế eo hẹp, nhà cửa chật chội, sức khỏe suy sụp…Một số bạn bè không tốt thấy tôi không tiến nhanh được như trước thì có phần thích, không giúp đỡ tôi, có khi còn gây khó khăn thêm. Khi bảo vệ luận án PTS xong, tôi gần như mất sức lao động hoàn toàn. Phải 3 năm sau tôi mới hồi phục được sức khỏe để làm việc được. Đến nay tôi vẫn luôn ở trạng thái suy nhược” (Trích biên bản phỏng vấn sâu PGS.TS Lê Thị Đức Hạnh . Viện Văn học, Trung tâm Khoa học XH và Nhân văn quốc gia (hiện đã nghỉ hưu) trong khuôn khổ của dự án “Khả năng phát triển của đội ngũ khoa học nữ Việt Nam-tập 1. Trung tâm NC về phụ nữ ĐHQGHN. Hà Nôi tháng 4.1992. Trang 51-52).


Nữ trí thức đòi hỏi cao ở bản thân mình. Họ là những người có ý chí vượt khó, vươn lên trong công tác khoa học và cuộc sống gia đình. Họ khao khát những thành công trong khoa học như lý tưởng sống của mình. Những điều này khiến nữ trí thức phải lựa chọn phương thức “hài hòa”giữa các giá trị của gia đình và của khoa học. Một nữ tiến sĩ cao tuổi (Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật) nói về sự trải nghiệm của mình: “Phụ nữ dù đảm nhận bất kỳ công việc gì, trong gia đình mãi mãi là người mẹ hiền, biết chăm lo đến hạnh phúc gia đình, biết thu xếp hợp lý công việc gia đình thì sự nghiệp khoa học sẽ luôn nở hoa”
. 
Những nữ trí thức cao tuổi thành đạt thường “nhắn nhủ”các nữ trí thức trẻ về sự nhường nhịn, hài hòa trong vai trò kép và trong quan hệ với chồng mình để vừa có thành công trong công việc lại vừa có gia đình hạnh phúc. Chính vì vậy, trên thực tế đã có nhiều nữ trí thức thành đạt trong sự nhiệp thì phải chịu thiệt thòi trong hôn nhân gia đình, còn có được hạnh phúc gia đình thì không thành công trong công tác khoa học. 

3. THU NHẬP VÀ ĐIỀU KIỆN SỐNG CỦA GIA ĐÌNH CỦA NỮ TRÍ THỨC
Thu nhập 

Thu nhập trung bình hàng tháng của phụ nữ Việt Nam thường thấp hơn nam giới. Đây là kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu trong nhiều năm trở lại đây. Thu nhập của trí thức cũng không nằm ngoài “quy luật”này. 
Số liệu từ Bộ kế hoạch và đầu tư, Tổng cục thống kê
 năm 2007 cho thấy thu nhập bình quân của lao động nữ luôn thấp hơn nam với mọi trình độ chuyên môn kỹ thuật. Tuy nhiên, trình độ càng cao thì thu nhập càng lớn hơn. Nữ trí thức (có trình độ Đại học) có thu nhập chỉ cao hơn gấp 3 lần so với nữ lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Với sự khác biệt quá lớn về trình độ thì khoảng cách thu nhập này không phải là lớn. (Xem chi tiết tại bảng 1 dưới đây)

Bảng 1, Thu nhập bình quân của lao động đang làm việc chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, 2007
	Trình độ chuyên môn kỹ thuật và giới tính của lao động
	Thu nhập bình quân (nghìn đồng)

	
	Tổng số
	Nam
	Nữ

	Tổng số 
	1059,5
	1211,2
	903,2

	1. Không có trình độ CMKT
	856,3
	978,1
	745,9

	2. CNKT không có bằng
	1308,7
	1402,5
	1113,6

	3. Dạy nghề ngắn 
	1468,5
	1629,6
	1132,0

	4. Dạy nghề dài hạ
	1667,2
	1748,7
	1424,5

	5. Trung học chuyên nghiệp
	1428,0
	1462,5
	1389,7

	6.  Cao đẳng
	1725,4
	1833,6
	1652,8

	7. Đại học trở lên
	2494,9
	2648,8
	2276,4


Kết quả khảo sát của Viện Khoa học xã hội Việt Nam
 cho thấy mức thu nhập của trí thức chỉ “ít nhất là đủ sống và nuôi được một người ăn theo”. 
Theo kết quả của nghiên cứu “Tiềm năng của trí tuệ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội”do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà nội thực hiện năm 2009
, thu nhập bình quân một tháng của trí thức là 4,1 triệu. Nữ trí thức có mức thu nhập trung bình là 3,42 triệu, nam trí thức là 4.58 triệu (thời điểm năm 2008).Chỉ có khoẳng 35-40% số trí thức trong cuộc khảo sát cho rằng mức thu nhập của họ “đủ cho chi tiêu của cả gia đình”. Cũng trong cuộc khảo sát này, số người trung bình trong gia đình của nữ trí thức phụ thuộc vào kinh tế của họ là 1,04 người. Có khoảng một nửa số nữ trí thức và một nửa số nam trí thức cho rằng đóng góp của chồng vào thu nhập của gia đình cao hơn mức đóng góp của vợ. Tỷ lệ này cao hơn so với nhiều cuộc khảo sát khác khi nghiên cứu sự đánh giá mức độ đóng góp của vợ và chồng vào thu nhập của hộ gia đình. Các nhà nghiên cứu về gia đình ở Việt Nam đã nhận thấy sự khác biệt đáng kể giữa mức đóng góp thực tế và sự đánh giá của vợ đối với chồng và ngược lại. Thường là cảm nhận chủ quan mang đặc trưng giới của người trả lời chi phối sự đánh giá này.  
Theo Báo Lao động (số ra ngày 21/2/2009) thì mức lương của công chức khoảng 2,0 triệu và công nhân khoảng trên 1 triệu; thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam là USD 960
. Như vậy, thu nhập của trí thức Việt Nam chỉ cao hơn “mặt bằng chung”một chút. 
Với mức thu nhập hiện có, nhiều trí thức vẫn phải làm thêm để tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Theo báo cáo của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (trong khảo sát đã nêu ở trên) thì thời gian làm thêm trung bình của nữ trí thức thấp hơn nam trí thức (13 giờ/tuần so với 15 giờ/tuần). Thu nhập trung bình/tháng từ làm thêm của nữ trí thức cũng thấp hơn nam trí thức (1,8 triệu so với 2,2 triệu)
Theo kết quả của khảo sát của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (đã nêu ở trên), có 37.1% nam trí thức và 35.1% nữ trí thức cho rằng thu nhập từ công việc làm thêm cao hơn thu nhập từ công việc chính. 
Nghiên cứu “Phát huy vai trò của trí thức nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2006) cho thấy sự băn khoăn về sự thiếu đáp ứng của thu nhập của nữ trí thức cho cuộc sống gia đình. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuyên môn của nữ trí thức. “Hơn 1/3 trí thức nữ được hỏi cho rằng thu nhập của bản thân từ lương và làm thêm chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của gia đình. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công tác của họ, làm cho họ khó lòng toàn tâm toàn ý với công việc. Với thu nhập hạn chế, chị em khó lòng toàn tâm toàn ý với công việc, ít có điều kiện học thêm ngoại ngữ, khó tiếp cận thông tin để nâng cao kiến thức chuyên môn” (Báo cáo tổng hợp của nghiên cứu, trang 109),
	Hộp 2. Từ chối sự nghiệp, tập trung cho gia đình
“Với tấm bằng thạc sĩ, em làm công tác nghiên cứu khoa học hơn 10 năm nay nhưng lương còn thấp lắm, Vợ chồng em đã cố gắng đi dạy thêm ở trường Đại học dân lập nhưng cũng mới tạm đủ cho cuộc sống hàng ngày của gia đình. Em muốn học thêm một cua tiếng Anh để sang năm thi nghiên cứu sinh nhưng không có thời gian vì phải đi dạy thêm để kiếm tiền. Em còn phải chăm lo cho hai cháu nhỏ nữa” (Nữ trí thức, Viện Khoa học và Công nghệ). Nguồn: Báo cáo của đề tài “Phát huy vai trò của trí thức nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2006), trang 110.


Điều kiện sống của gia đình
Nội dung của phần này sử dụng dữ liệu từ khảo sát của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (năm 2008, đã nêu ở trên).
Cách sắp xếp nơi ở của gia đình nữ trí thức không phải là một mô hình duy nhất. Tỷ lệ nơi ở của gia đình nữ trí thức ở 3 mô hình (ở riêng, ở nhà của cha mẹ, thuê nhà) được phân bố tương đối đồng đêu. Trong tổng số (408) nữ trí thức được hỏi, có 36,8% nữ trí thức có nhà riêng, 39,5% đang ở cùng nhà cha mẹ (trong đó có 26% nữ trí thức có chồng và 26% nữ trí thức chưa từng lấy chồng) và 22.1% đang phải thuê nhà để ở (trong đó có 13.8% người có chồng, 32.1% chưa lấy chồng). 

Đại đa số gia đình của nữ trí thức có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt (xe máy, tivi, điều hòa nhiệt độ, phòng làm việc, máy tính xách tay-giá trung bình từ 7-8 triệu đồng/cái)
Sự thành công trong công việc của nữ trí thức phụ thuộc rất nhiều vào mức độ quan tâm, ủng hộ của gia đình. Một gia đình yên ổn, hạnh phúc sẽ giúp nữ trí thức yên tâm dành sức lực, trí tuệ cho công việc. Gia đình còn là nguồn an ủi động viên họ lao động sáng tạo. “Chồng có quan niệm đúng đắn thì sẽ hỗ trợ cho người vợ rất nhiều” (nữ tiến sĩ Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Sự quan tâm ủng hộ của gia đình

Trả lời phỏng vấn của nghiên cứu “Khả năng phát triển của đội ngũ khoa học nữ Việt Nam”năm 1992 của Trung tâm nghiên cứu về Phụ nữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), một nữ tiến sĩ ở Viện Văn học đã đề cao sự thấu hiểu của chồng, con để bà vượt qua định kiến của những người xung quanh về nghề nghiệp của mình như sau:”Gia đình nội ngoại của bản thân tôi, cũng như gia đình chồng tôi hiện nay không có ai làm nghề như tôi nên hầu như tất cả đều không hiểu nghề, khó thông cảm. Thậm chí tôi được mọi người coi là kẻ thiếu thực tế hoặc chỉ hiểu đó là một công việc nhàn hạ vì thấy tôi suốt ngày đọc sách, truyện. Trừ một số bạn bè là đồng nghiệp, nói chung bạn bè cũ không hiểu, thậm chí nhiều khi giải thích họ cũng hiểu sai. Cũng may có chồng tôi (vừa là giáo viên vừa làm nghiên cứu) và con gái tôi (là sinh viên) là những người rất hiểu và thường xuyên quan tâm động viên tôi”
 
Nghiên cứu của Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (năm 2006) đưa ra kết quả về sự ủng hộ của gia đình trong hoạt động chuyên môn của nữ trí thức. “Có 65.3% tổng số nữ cán bộ khoa học được hỏi khẳng định có thuận lợi trong hoạt động chuyên môn như được chồng và gia đình khuyến khích, tạo điều kiện”
 
Trong khảo sát của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (năm 2009), một nửa số nữ trí thức được hỏi cho rằng gia đình “tạo điều kiện tốt”cho công việc của họ. Tỷ lệ nữ trí thức bị gia đình “phản đối”là không đáng kể (0.3%). (Xin xem cụ thể ở biểu 2 dưới đây).
Biểu 2. Quan điểm của gia đình với công việc của nữ trí thức
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Định kiến giới từ gia đình làm hạn chế cơ hội tiếp cận với học vấn cao của nữ giới

Theo phân tích của các nhà nghiên cứu trong “Số liệu thống kê giới những năm đầu thế kỷ XXI”
 thì “nữ giáo viên chiếm tỷ lệ cao trong tổng số giáo viên của ngành giáo dục song chủ yếu tập trung ở các bậc học thấp. Nhìn chung càng lên cao, tỷ lệ nữ giáo viên càng giảm, trừ bậc cao đẳng là nơi tỷ lệ giáo viên nam và nữ xấp xỉ ngang nhau
. Nguyên nhân ở đây có thể là do các gia đình trước đây thường đầu tư ít hơn cho việc học của em gái do quan niệm rập khuôn về vai trò giới, định kiến về năng lực của nữ và cho rằng phụ nữ cần có nhiều thời gian để làm việc nhà” (trang 27).  
Trong Báo cáo tổng quan của một nghiên cứu của Viện xã hội học và Tâm lý lao động quản lý
, năm 2006, các nhà nghiên cứu đã nhận định “hiện nay đang có khoảng cách chênh lệch khá xa về tỷ lệ nữ sinh xuất thân từ gia đình nông thôn và đô thị. Số lượng nữ sinh viên xuất thân từ gia đình trí thức cao hơn nhiều từ các gia đình nông dân, công nhân. Số lượng sinh viên nam xuất thân từ gia đình nông dân nhiều hơn từ các gia đình khác rất nhiều. Hiện tương này cho thấy các gia đinh trí thức vẫn là tầng lớp có quan niệm rộng rãi nhất đối với việc cho con gái học lên cao và phát triên học vấn cho con cái” (trang 47-48). Phát hiện này không chỉ đơn thuần là thống kê dân số học mà còn là điều khiến các nhà quản lý và hoạch định chính sách về giáo dục, truyền thông và văn hóa lưu tâm đến những định kiến giới đã và vẫn đang hạn chế sự phát triển học vấn của nữ giới, đặc biệt ở nông thôn. 

Nữ trí thức và ly hôn
Nữ trí thức cũng là một phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ Việt Nam khác. Mặc dầu có học vấn cao (có khi cao hơn chồng), nhưng đôi khi họ cũng gặp phải những bất hạnh từ trong gia đình của mình. Người nữ trí thức luôn tự trang bị cho mình nghị lực và sức chịu đựng bền bỉ để vượt qua khó khăn trong công việc chuyên môn và gia đình. Người ta ít thấy sự cãi vã to tiếng giữa vợ chồng hoặc cha mẹ và con cái trong gia đình nữ trí thức. Khi gia đình có bất hòa cũng hiếm khi nữ trí thức phải nhờ sự can thiệp của người ngoài. Sự hiểu biết, chín chắn và lòng vị tha đã giúp nữ trí thức tìm ra những cách giải quyết được xem là “hợp lý”. Khi quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng đến độ không thể cùng chung sống, ly hôn là giải pháp mà nữ trí thức lựa chọn.
 Hiện trạng ly hôn của gia đình trí thức có sự thay đổi qua 3 cuộc nghiên cứu Trong nghiên cứu của Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam (năm 2000) ở 3 thành phố lớn, kêt quả nghiên cứu cho thấy ở Đại học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có tới 50% số chị em thành đạt nhưng không trọn vẹn về hạnh phúc gia đình, phải chấp nhận cảnh ly thân, ly hôn. Trong số 354 trí thức trả lời câu hỏi về tình trạng hôn nhân, tỷ lệ ly hôn là 3.5% trong đó nữ cao gấp 3 lần nam; tỷ lệ ly thân ở nữ là 1.0% (không có nam ly thân). Nữ chịu cảnh góa bụa cao gấp 4 lần nam. Trong tình cảnh này chị em buộc phải lựa chọn gia đình hay sự nghiệp. 

 Trong một nghiên cứu về Ly hôn ở Hà Nội do Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình và phụ nữ (nay là Viện Gia đình và Giới) thực hiện (năm 1998-1999), một số nhận xét đã được nêu ra : “Những người có trình độ văn hóa cao (cấp 3 hoặc đại học) thường ly hôn nhiều hơn những người có trình độ văn hóa cấp 2 và thấp hơn…Đối tượng là công nhân viên chúc như kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cán bộ…xin ly hôn cao hơn các loại đối tượng khác”và “tỷ lệ phụ nữ đứng đơn tăng nhanh một cách đáng kể”
.
Trong một nghiên cứu gần đây hơn (Điểu tra Gia đình Việt nam, năm 2006)
, các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhận định từ kết quả điều tra : “người tốt nghiệp cao đẳng, đại học có tỷ lệ ly hôn, ly thân từ 1,7-2%, thấp hơn tỷ lệ 4-6% của người không có bằng cấp…Trong các cuộc ly hôn, tỷ lệ người vợ đứng đơn ly hôn lớn gấp 2 lần người chồng” (trang 47, tài liệu đã dẫn).,  
4. NỮ TRÍ THỨC VÀ GÁNH NẶNG CỦA CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH
Thời gian làm việc nhà của nữ trí thức luôn cao hơn chồng của họ

Theo Khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2002, số giờ tham gia nội trợ bình quân 1 ngày của lao động từ 15 tuổi trở lên đối với nam là 0.87 và nữ là 2.86
. Cũng theo số liệu năm 2002 của “Số liệu thống kê giới những năm đầu thế kỷ XXI” thì thời gian tham gia sản xuất, kinh doanh bình quân một ngày của nữ lao động và nam lao động là 4.9 giờ và 5 giờ. Tuy nhiên, số thời gian làm công việc nội trợ bình quân một ngày của nữ cao gấp 2.5 lần so với nam ở thành thị và gấp 2.3 lần ở nông thôn. 

Các nhà nghiên cứu của đề tài “Vai trò giới và lượng hóa giá trị lao động gia đình” (năm 2006) đã đưa ra nhận định “lượng thời gian phụ nữ giành cho công việc nội trợ giảm khi trình độ học vấn tăng”
. Nghiên cứu này cho biết thời gian lao động gia đình trung bình của nữ giới là 309.3 phút, của nam giời là 135.8 phút. Người vợ trong gia đình trí thức
 có thời gian lao động gia đình trung bình là 317.1 phút. Người chồng trong gia đình này tham gia ít hơn vợ của họ 177.5 phút (gần 3 giờ) và mức độ chia sẻ lao động gia đình với vợ của họ thấp hơn so với những người chồng của gia đình nông nghiệp và cao hơn so với các gia đình phi nông nghiệp (gia đình công nhân, gia đình kinh doanh dịch vụ). Kết quả khảo sát của nghiên cứu này còn cho biết gia đình vợ chồng đều là trí thức dành nhiều thời gian cho chăm sóc con nhiều hơn hẳn các loại hình gia đình khác, gấp rưỡi gia đình công nhân và gấp ba lần gia đình sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu này cũng cho thấy gia đình trí thức thiếu thời gian làm nội trợ hơn so với các loại hình gia đình khác. Để khắc phục khó khăn về thiếu thời gian này các hộ gia đình, đặc biệt ở thành phố phải thuê người giúp việc. Nghiên cứu này còn cho thấy có tới 28% gia đình có nhu cầu thuê người giúp việc nhưng chỉ có 8,8% gia đình có người giúp việc. Trong các loại hình gia đình thì gia đình trí thức được đáp ứng nhu cầu này cao nhất  
Một nghiên cứu về nữ trí thức của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (năm 2000) cũng cho biết về tình hình thuê người giúp việc của nữ trí thức tại các thành phố lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số nữ trí thức thuê người giúp việc (22,2%) có 57,7% có người giúp việc ở cùng gia đình, 15,4% đến hàng ngày và 26,9% đến dọn dẹp tuần vài lần. Giữa 3 thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tỉ lệ sử dụng người giúp việc cao hơn 9,29 lần Đà Lạt
. 
Theo kết quả nghiên cứu về cán bộ công chức ở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (năm 2008) thì “trung bình một cán bộ nữ dành nhiều thời gian hơn 1.5 giờ /ngày cho công việc gia đình so với cán bộ nam…Xét theo độ tuổi, thời gian lao động nội trợ của cán bộ nữ có xu hướng giảm đi khi cán bộ nữ ở nhóm tuổi lớn hơn. Có thể thấy cán bộ nữ dưới 35 tuổi là những người bận bịu nhất với công việc nội trợ gia đình. Cán bộ nữ thuộc nhóm tuổi trên 45 sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển công việc chuyên môn” (tài liệu đã dẫn, trang 16).
Như vậy, nữ trí thức cũng giống như những phụ nữ khác, ngoài thời gian lao động kiếm sống như nam giới, họ phải lao động gia đình với nhiều thời gian hơn nam giới. Công việc chuyên môn của nữ trí thức đặc thù hơn so với công việc của phụ nữ khác ở chỗ thời gian lao động chuyên môn thực tế nhiều hơn thời gian lý thuyết (8 giờ theo luật lao động). Họ phải suy nghĩ không ngừng và làm việc cả khi ở nhà. Chính vì vậy, lao động gia đình trở nên một gánh nặng đối với họ. 
Cảm nhận và ứng xử đối với lao động gia đinh của nữ trí thức

Trong xã hội hiện đại, phân công lao động theo giới là một trong những hình thức phân công lao động bên cạnh các hình thức phân công lao động khác, một mặt, đó là sự tiếp nối của thói quen truyền thống, mặt khác (mà điều này là chủ yếu) là lợi thế giới tính trong một số lĩnh vực nhất định của sản xuất và hoạt động xã hội.

Trong nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2000), các nhà khoa học nữ cho rằng “người phụ nữ đề có sự nghiệp khoa học bằng nam giới, phải tốn về trí, lực và thời gian gấp 2 lần so với nam giới do còn phải đảm đương công việc gia đình. Để làm được việc này quả là khó khăn và không phải ai cũng vượt qua được” (nữ tiến sĩ trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội). 
Đại bộ phận nữ trí thức trong nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đều thấu hiều một điều quan trọng là để có thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình thì cần phải cân đối, hài hòa giữa chuyên môn và việc nhà. “Phụ nữ làm khoa học cũng phải biết phân phối thời gian cho công việc và gia đình một cách hợp lý, phải học trong việc giải quyết các công việc hàng ngày” (nữ tiến sĩ Viện Khoa học giáo dục). “Để hài hòa được hai vai trò xã hội và gia đình, người phụ nữ làm công tác khoa học phải biết tổ chức công việc một cách hợp lý: công việc cơ quan và công việc gia đình” (Nữ tiến sĩ Khoa địa lý địa chất-Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội)
Mặc dù bận bịu với công việc chuyên môn, mặc dù chế độ công chức làm thông tầm đã có từ lâu, thời gian nghỉ trưa ít ỏi, nhưng nhiều nữ trí thức vẫn cố gắng tổ chức bữa ăn trưa cho gia đình. (70% chị em nấu ăn trưa tại nhà, cao nhất là ở Đà Lạt 86.1%. Hình thức mua thức ăn chế biến sẵn về nhà cũng ít được hoan nghênh. Chỉ có 4.5% chị em sử dụng loại thức ăn này vào bữa trưa hàng ngày và 10.6% chị em tuần vài lần mua thức ăn chế biến sẵn về nhà ăn
).

	Hộp 3. Nữ giáo sư và công việc gia đình 

(GS-TS, Nhà giáo Ưu tú Ðặng Kim Chi vừa vinh dự được trao giải thưởng Cô-va-lép-xcai-a vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-2009). 

Cùng với những thành công trong nghiên cứu khoa học, GS-TS Ðặng Kim Chi còn nổi tiếng là một phụ nữ "đảm việc nhà". Chị thổ lộ: "Suốt 37 năm tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, làm công tác quản lý... thì hơn 2/3 quãng thời gian đó tôi vừa cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm tròn cả hai vai "người cha, người mẹ”trong gia đình, vì chồng tôi là bộ đội, luôn đóng quân ở xa. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, nữ trí thức muốn thực hiện được ước mơ chinh phục đỉnh cao khoa học không chỉ cần lòng say mê nghiên cứu, mà còn phải có nghị lực, ý chí dũng cảm vượt qua khó khăn. Chỉ có như thế mới mang đến thành công cho mỗi người". Dù có bận đến đâu nhưng về tới nhà, chị vẫn là người vợ, người mẹ, người bà theo đúng nghĩa. Gia đình nội ngoại có công việc hiếu hỷ, chị vẫn vào bếp nấu các món ăn như các gia đình truyền thống Việt Nam. 
Nguồn: http://kientruc.vn/nguoi_trong_cuoc/nu-giao-su-voi-giai-thuong-moi-truong-viet-nam/5154.html


Nghiên cứu của Viện xã hội học và Tâm lý học Quản lý lao động (thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (“Phát huy vai trò của trí thức nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, năm 2006) đã nêu: “Nhiều nhà khoa học nữ cho rằng, sự thành đạt ở nữ thấp hơn nam, nguyên nhân chủ yếu là do gánh nặng gia đình mà phụ nữ phải đảm nhận: tài liệu đã dẫn trang 55).
Nữ trí thức luôn coi gia đình là lẽ sống của họ. Nhiều người trong số họ đã nỗ lực rất nhiều trong việc cân đối giữa công việc gia đình và chuyên môn để vừa có gia đình hạnh phúc vừa thành công trong sự nghiệp. Nhưng cũng không ít nữ trí thức quyết định dồn tâm lực của mình cho “một bên”, đó là gia đình. Điều này có thể lý giải theo nhiều cách. Có thể do thu nhập thấp, không đủ sức đầu tư một cách đấy đủ cho hoạt động chuyên môn. Cũng có thể do công việc gia đình mất quá nhiều thời gian và sức lực nên “không còn tâm trí nào cho chuyên môn nữa”. Cũng có thể do quan niệm về sự thăng tiến và thành đạt, “thế nào là đủ”. Tâm sự của một nữ trí thức minh chứng phần nào những lý giải này: “Tôi nghĩ là mỗi người có suy nghĩ khác nhau về sự nghiệp. Đối với tôi, gia đình là tất cả. Chính vì vậy mà sau khi có tấm bằng thạc sỹ  loại xuất sắc, đủ điều kiện chuyển tiếp nghiên cứu sinh, tôi đã dừng lại. Tôi cũng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao để giành thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái để chồng tôi tập trung cho công việc, đạt vị trí cao trong xã hội”
.
Một nữ tiến sĩ cao tuổi đã nhắn nhủ những nữ trí thức của thể kỷ XXI: “Tôi mong trong thế kỷ XXI các chuyên già khoa học nữ năng động, tự tin và toàn diện hơn, thành đạt nhiều hơn. Nhưng tôi cũng mong và khuyên rằng đừng có ai phải “bỏ chồng bỏ con vì khoa học... Chất lượng cuộc sống đang ngày càng được nâng cao, quan niệm về tình yêu hôn nhân và gia đình cũng không còn nét giản phác như trước. Gánh nặng việc nhà của người phụ nữ dù được hỗ trợ của rất nhiều phương tiện sinh hoạt và dịch vụ song dường như cũng không nhẹ hơn được bao nhiêu, không những thế lại còn nảy sinh những khó khăn mới. Mặt khác chất lượng khoa học cũng đòi hỏi cao hơn. Những yêu cầu đó quả là một thử thách không nhỏ đối với các nhà khoa học nữ”

 Các nhà khoa học trong nghiên cứu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2006) đưa ra một nhận định quan trọng, cần được sự quan tâm nghiên cứu thêm và có những đề xuất chính sách phù hợp để giúp cho nữ trí thức có cơ hội phát triển mạnh hơn. “Các nhà khoa học cho rằng nếu như phụ nữ được giải phóng khỏi những áp lực của tâm lý, của việc nuôi dạy con cái và công việc nội trọ gia đình thì họ sẽ có nhiều thành tích rất cao trong trong nghiên cứu khoa học. Số lượng các nữ thì sinh trúng tuyển vào cao đẳng, dại học ngày càng tăng. Ở một số trường đại học ở Hà Nội như Đại học Văn Hóa, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm ngoại ngữ…số lượng học viên cao học là nữ chiếm tỷ lệ áp đảo so với nam giới. Tỷ lệ các em sinh viên nữ có kết quả học tập khá giỏi ở các trường đại học trong và ngoài nước không kém gì các em sinh viên nam” (Báo cáo nghiên cứu, trang 123) 

5. PHÚC LỢI GIA ĐÌNH DÀNH CHO NỮ TRÍ THỨC 


Đã có nhiều nghiên cứu khoa học về nữ trí thức. Tuy nhiên đề cập đến vấn đề hưởng thụ phúc lợi từ gia đình của nữ trí thức trong các nghiên cứu này không nhiều. 
Nghiên cứu năm 2000 của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho thấy thời gian dành cho các hoạt động giải trí của nữ trí thức thấp hơn so với nam trí thức (đọc báo; đi xem phim, kịch, văn nghệ tại rạp). Với các hoạt động giải trí trong đó phụ nữ có thể vừa “giải trí”vừa làm việc nhà thì nữ trí thức “được hưởng thụ”nhiều hơn nam trí thức một chút (nghe đài, xem tivi). Một số hoạt động đặc trưng khác như đi lễ chừa, tham quan du lịch thì số nữ trí thức tham gia nhiều hơn nam giới. Nam trí thức có nhiều cơ hội gặp gỡ đồng nghiệp hơn nữ trí thức. 
Trong một nghiên cứu gần đây hơn của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2008) cho thấy thời gian nữ trí thức dành cho các hoạt động giải trí luôn thấp hơn nam trí thức trong khi thời gian làm công việc nội trọ của nữ trí thức cao hơn nam trí thức. 
Bảng 2. Sử dụng thời gian/tham gia hoạt động gia đinh, giải trí của CB-CC 

	Các hoạt động
	Trung bình của nữ
	Trung bình của nam
	Trung bình

	Lao động nội trợ
	4,8 giờ/ngày
	3,3 giờ/ngày
	4,3 giờ/ngày

	Xem ti vi
	1,6 giờ/ngày 
	1,61 giờ/ngày
	1,61 giờ/ngày

	Đọc sách báo
	1,6 giờ/ngày 
	1,97 giờ/ngày
	1,76 giờ/ngày

	Xem biểu diễn VHNT
	3,4 l lần/năm
	4 l lần/năm
	3,6 l lần/năm

	Tham quan
	1,9 l lần/năm
	2,1 l lần/năm
	2 l lần/năm

	Nghỉ dưỡng
	1,38 l lần/năm
	1,5 l lần/năm
	1,43 l lần/năm


(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Kết quả khảo sát cán bộ công chức nữ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, năm 2008, trang 16).

6. THAY CHO LỜI KẾT


Tác giả không có tham ý tổng kết hay đánh giá về những phân tích đã nêu trong bài viết này. Lý do là hệ thống dữ liệu được tập hợp để viết bài này, mặc dầu không ít, nhưng còn tương đối tản mạn về không gian và thời gian, e là khó để đánh giá gần sát với thực tế những gì mà nữ trí thức Việt Nam đã trải qua cùng với gia đình của họ. 

Tuy nhiên, tác giả bài viết cũng nhận thấy một đôi điều từ chủ đề mà tác giả tập trung phân tích. 

Nữ trí thức Việt Nam mang trong họ đầy đủ những đặc trưng của người trí thức Việt Nam và người phụ nữ Việt Nam. Chính vì vậy, những gì đã tôn vinh cho trí thức nói chung thì cũng cần phải được nhấn mạnh hơn ở nữ trí thức. Đó là sự nghị lực, tận tụy, hy sinh… cho sự nghiệp khoa học và gia đình. Do vậy, công lao của nữ trí thức đối với sự phát triển của khoa học nước nhà và của gia đình Việt Nam là rất lớn.

Đội ngũ nữ trí thức Việt Nam đang phát triển cả về số lượng và chất lượng, đang từng bước đáp ứng những yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như sự hội nhập với thế giới trong xu thế toàn cầu hóa. 

Trên con đường phát triển sự nghiệp của mình, gia đình luôn đồng hành cùng nữ trí thức. Gia đình vừa là niềm tự hào, vừa là chỗ dựa, vừa là động lực và cũng vừa là gánh nặng của họ. Cũng có không ít nữ trí thức bị hạn chế về phát triển chuyên môn do phải mất nhiều thời gian và công sức cho gia đình. Nữ trí thức đã và đang phải gồng mình (cả về thể xác và tâm trí) để chịu đựng và vượt qua thử thách của gánh nặng này. Gánh nặng gia đình của nữ trí thức đang dần được sự chia sẻ của chồng con và xã hội. Nhiều nữ trí thức đã cố gắng thu xếp việc nhà việc khoa học để vừa đảm bảo hạnh phúc gia đình vừa giành lấy những thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó cũng còn những nữ trí thức phải từ bỏ, hoặc “tạm dừng”sự phấn đấu cho “nghiệp khoa học”của mình vì nhiều lý do, trong đó có lý do từ gia đình. 

Nhiều gia đình của nữ trí thức (đặc biệt những trí thức trung tuổi) đã tạm đủ về vật chất và họ có thể yên tâm để phục vụ và cống hiến cho xã hội. Cũng còn nhiều nữ trí thức (đặc biệt trí thức trẻ) đang phải chung sức cùng với chồng mình trong cuộc sinh nhai đầy khó khăn hiện nay.   
Trước mắt, trong xã hội đã có khá nhiều dịch vụ (công và tư) góp phần làm giảm bớt gánh nặng gia đình cho phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng. Tuy nhiên, không phải tất cả nữ trí thức đã tiếp cận và sử dụng đầy đủ các dịch vụ này.

Trong khuôn khổ của bài viết này, tác giả chưa có đầy đủ cơ sở để nói về những chính sách từ Nhà nước nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp giảm thiểu những khó khăn/hạn chế mang đặc trưng giới và gia đình để hỗ trợ nữ trí thức phát triển sự nghiệp khoa học của họ. 
Hà Nội, tháng 2 năm 2010.
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� “Tỷ lệ đạt bằng cấp cao nhất của nữ giới đạt mức khá ở nhiều cấp học và bậc học. Năm 2002, cứ 100 dân số nữ từ 15 tuổi trở lên thì có 25.5 người tốt nghiệp tiểu học, 25.8 người tốt nghiệp trung học cơ sở và 9.4 người tốt nghiệp trung học phổ thông; các tỷ lệ tương ứng ở dân số nam là 27.3; 29.5 và 12. Bậc trung học chuyên nghiệp không có sự khác biệt lớn, nữ đạt 2.9% và nam 2.8%; bậc cao đẳng và đại học nữ đạt 2.7% và nam đạt 4.2%. Riêng bậc trên đại học, tỷ lệ nữ thấp hơn 3 lần so với nam, cụ thể nữ đạt 0.04% và nam 0.13%”(trang 27. Số liệu thông kê giới những năm đầu thế kỷ XXI)





�Đề tài cấp Bộ, năm 2006 “Phát huy vai trò của trí thức nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”. Cơ quan chủ trì Viện xã hội học và Tâm lý quản lý lao động thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiên cứu tại 3 cơ quan Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Cồng nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số lượng mẫu khảo sát: 300 cán bộ giảng day và nghiên cứu, trong đó có 150 nữ và 150 nam. 


� Ly hôn, nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội. Nguyễn Thanh Tâm chủ biên. NXB KHXH. Hà Nội, 2002, trnag 63 và 58


� Cuộc điều tra này thuộc khuôn khổ của chương trình hợp tác quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc 2006-2010, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ en nay là Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng với Tổng cục Thống kê và Viện Gia đinh và Giới thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện. Đây là cuộc điều tra được tiến hành trên quy mô cả nước với 9300 hộ gia đình. 


� Trích theo “Số liệu thống kê giới những năm đầu thế kỷ XXI”, trang 159


� Vai trò giới và lượng hóa giá trị lao động gia đình”. Trường Cán bộ phụ nữ trung ương. Trung tâm nghiên cứu Phụ nữ. Hà Nội, năm 2006, trang 


� Gia đinh trí thức trong nghiên cứu này được định nghĩa là cả hai vợ chồng đều là trí thức.


� Báo cáo nghiên cứu “Nữ trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước-Thực trạng và những giải pháp cấp bách nhằm thúc đẩy các tiềm năng theo hướng bình đẳng giới”. Hà Nội, năm 2000, trang 17.


� Theo “Kết quả điều tra gia đình Việt Nam, năm 2006”, trang 75


� Báo cáo nghiên cứu “Nữ trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước-thực trạng và những giải pháp cấp bách nhằm thúc đẩy các tiềm năng theo hướng bình đẳng giới”, Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam năm 2000, trang 17.


� “Phát huy vai trò của trí thức nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, năm 2006. Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trang 110


� “Những vấn đề của đội ngũ chuyên gia khoa học nữ thế kỷ XX qua những dòng tự bạch”, Tập hợp những biên bản phỏng vấn sâu. Trung tâm nghiên cứu về Phụ nữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2000, trang 79.
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